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Câu 1: (2 điểm) 

a) Trình bày sự khác nhau giữa các cơ chế hút khoáng của rễ cây. Những nguyên nhân nào làm cho dịch của tế bào biểu bì rễ (lông hút) là ưu trương so với dung dịch đất?
b) Tại sao khi mới trồng cây non người ta cần phải che bớt để tránh ánh nắng gắt?

c) Vì sao thiếu Nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa sinh trưởng kém?

Câu 2 (2 điểm)  

a) Có các chất sau : ADP, ATP, Phốt phát vô cơ, NADP, NADPH2, O2, H2O.

- Chất nào là chất tham gia, chất nào là sản phẩm của photphorin hóa vòng. Chất nào là chất tham gia, chất nào là sản phẩm của photphorin hóa không vòng. 

- Chỉ ra quá trình nào tiến hóa hơn, giải thích?

b) Quá trình quang hợp ở thực vật CAM xảy ra vào ban đêm và ban ngày. Hãy tóm tắt các hoạt động diễn ra ở hai thời điểm đó.
Câu 3. (2 điểm) 

a) Trong chuỗi hô hấp ti thể, các điện tử từ FADH2 và NADH đi qua các cytocrom giải phóng năng lượng để tổng hợp ATP như thế nào? 

b) Sự thiếu oxi có ảnh hưởng như thế nào lên quá trình này?
Câu 4 (2 điểm)  

a) Quan sát hình vẽ sau về quang chu kì của thực vật:
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- Hãy chú thích cây A, B theo quang chu kì của nó.

           - Phân tích điều kiện quang chu kì để cây A, B ra hoa. 
b) Phân biệt các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Câu 5 (2 điểm) 

a) Tại sao sự đóng mở khí khổng cũng là một dạng cảm ứng của thực vật?

b) Người ta tiến hành thí nghiệm : lấy khoảng 2 gam lá khoai lang còn xanh tươi, cắt nhỏ, nghiền trong cối sứ rồi bỏ vào cốc thủy tinh; rót 20ml cồn vào cốc khuấy đều, để trong 25 phút sau đó lọc lấy dịch đựng trong ống nghiệm số I. Làm tương tự với 2 gam củ cà rốt và đựng dịch lọc trong ống nghiệm số II. 


Cho biết màu sắc dung dịch trong mỗi ống thí nghiệm. Giải thích kết quả thu được.
Câu 6.  (2 điểm)

a) Những đặc điểm nào về tiêu hóa, dinh dưỡng ở động vật ăn cỏ giúp nó sinh trưởng bình thường?

b) Nêu một số dẫn chứng chứng tỏ trung khu hô hấp ở hành não rất mẫn cảm với sự tăng nồng độ CO2 trong máu.

Câu 7. (2 điểm)  

a) Tại sao cá thích hợp với hệ tuần hoàn đơn?

b) Huyết áp thay đổi như thế nào trong các trường hợp: suy tim, xơ vữa mạch máu, mất máu?
Câu 8. ( 2 diểm) 

a) Các loài cá nước ngọt và nước mặn tốn nhiều năng lượng cho bài tiết. Chúng có đặc điểm thích nghi nào để làm giảm năng lượng tiêu hao cho quá trình đó?

b) Tại sao khi bị mất máu nhiều thì miền vỏ tuyến thượng thận lại sản sinh nhiều hoocmon aldosterol?
Câu 9 (2 điểm)  

a) Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ khác nhau như thế nào? Khi bắn mũi tên có tẩm chất Curara vào con vật, thì con vật không chạy được. Nêu cơ chế tác dụng của Curaza lên con vật.

b)  Ở một số loài chó sói, các cá thể thường sống thành từng đàn chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định, chúng cùng nhau săn mồi và bảo vệ lãnh thổ, mỗi đàn đều có một con chó sói đầu đàn. Con đầu đàn này có đầy quyền lực như được ăn con mồi trước sau đó còn thừa mới đến con có thứ bậc kế tiếp. Không những thế, chỉ con đầu đàn mới được quyền sinh sản. Khi con đầu đàn chết đi hoặc quá già yếu thì con khoẻ mạnh thứ 2 đứng kế tiếp con đầu đàn sẽ lên thay thế. 
Các hiện tượng trên mô tả hai loại tập tính xã hội quan trọng của loài sói. Hãy cho biết đó là những loại tập tính gì và những tập tính này mang lại lợi ích gì cho loài? 
Câu 10. ( 2 điểm)

a) Nêu ưu nhược điểm của giao phối và tự phối; thụ tinh trong và thụ tinh ngoài.

b)  Một phương pháp đơn giản để kiểm tra phụ nữ có mang thai hay không đó là kiểm tra lượng hoocmon HCG trong nước tiểu của phụ nữ. Giả sử có một loại thuốc ức chế thụ thể của HCG thì kết quả sẽ như thế nào trong trường hợp người phụ nữ mang thai uống thuốc đó ở tuần thứ 2 và tuần thứ 25 của thai kì?
--------------Hết----------------

 Giáo viên ra đề: Dương Thị Hồng Gấm (0942369621)
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	Câu
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1

(2,0điểm)
	a
	Khác nhau:

- Cơ chế thụ động

- Cơ chế chủ động

- Ion khoáng từ đất vào rễ theo građien nồng độ, không hoặc ít tiêu tốn ATP.

- Ngược građien nồng độ, tiêu tốn ATP

- Nguyên nhân: 

+ Do quá trình thoát hơi nước ở lá hút nước lên phía trên → làm giảm hàm lượng nước trong tế bào lông hút.

+ Nồng độ các chất tan cao ( axit hữu cơ, đường sacarozo... là sản phẩm của các quá trình chuyển hóa vật chất trong cây, các ion khoáng được rễ hấp thụ vào).
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	 Cây non mới trồng có đặc điểm:

     - Hệ rễ chưa phát triển, số lượng tế bào lông hút ít -> khả năng hút nước kém

     - Lá non nên thoát hơi nước mạnh -> cây mất nhiếu nước

     => khi ánh nắng gắt cần che bớt để giảm thoát hơi nước tránh cây bị héo và chết cây.
	0,25

0,25



	
	c
	Vì trong cây lúa  nito có vai trò:

    - Tham gia cấu tạo các đại phân tử hữu cơ cấu trúc TB: Pr, axitnucleic...

   - Nito tham gia điều tiết quá trình trao đổi chất thông qua hoạt động xúc tác cung cấp năng lượng, điều tiết trạng thái ngậm nước thông qua các phân tử Protein trong tế bào chất.

=> Nito là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu -> Quyết định đến toàn bộ các quá trình sinh lí, năng suất và chất lượng của lúa, thiếu Nito cây không thể sống được.
	0,25

0,25

	2

(2,0điểm)
	a
	Photphorin hóa vòng

Photphorin hóa không vòng

Chất tham gia

ADP, P vô cơ

ADP, P vô cơ, NADP, H2O

Sản phẩm

ATP

ATP, NADPH2, O2
-  Photphorin hóa không vòng là tiến hóa hơn vì nó xảy ra ở thực vật, tảo sử dụng cả hai hệ thống quang hóa nên cho sản phẩm phong phú hơn
	0,25

0,25

0,5



	
	b
	- Ban đêm khí khổng mở để thoát hơi nước ra ngoài môi trường thì CO2 cũng được khếch tán từ ngoài vào lá. Do đó xảy ra các phản ứng Cacboxyl hóa tạo AOA rồi chuyển thành AM tích lũy trong không bào

- Ban ngày, khí khổng đóng nên xảy ra các hoạt động diễn ra đồng thời:

+ Khi có ánh sáng, xảy ra các hoạt động của pha sáng để tổng hợp ATP và NADPH cung cấp cho pha tối.

+ AM dưới tác dụng của enzim NADP+ malic decarboxyl hóa thành pyruvate và giải phóng CO2. CO2 này được cung cấp cho chu trình Canvil để tham gia tổng hợp cacbohidrat, còn axit piruvic biến đổi thành PEP, một phần piruvic được chuyển đến ti thể làm nguyên liệu cho hô hấp. 

+ Thực hiện chu trình Canvil tổng hợp cacbohidrat cho cây


	0,25

0,25

0,25

0,25



	3

(2,0điểm)
	a
	- NADH và FADH2 bị oxi hóa thành NAD+ và FAD+ giải phóng H+ và điện tử giàu năng lượng.

- Điện tử giàu năng lượng đi qua các cytocrom cung cấp năng lượng bơm H+ vào khoang gian màng ti thể.
- Nồng độ H+ trong khoang gian màng ti thể cao tạo động lực proton đẩy H+ qua ATP syntheaza tổng hợp ATP.


	0,25

0,25

0,5

	
	b
	Khi thiếu oxi thì quá trình photphorin hóa oxi hóa sẽ dừng lại hoàn toàn, quá trình này không tạo được ATP vì không có oxi để “kéo” electron xuôi theo chuỗi chuyền (e), H+ không được bơm vào khoảng gian màng của ti thể và hóa thấm không xảy ra.
	1,0

	     4

(2,0điểm)

	a
	A: Cây ngày ngắn

B: Cây ngày dài

- Điều kiện để cây A ra hoa: thời gian chiếu sáng ít hơn 12 giờ. 

- Điều kiện để cây B ra hoa: thời gian chiếu sáng lớn hơn 12 giờ hoặc chiếu ánh sáng xen kẽ trong tối.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Chỉ tiêu so sánh

Sinh sản bằng bào tử

Sinh sản sinh dưỡng

Ví dụ

- Cây rêu, cây dương xỉ,…

- Cây sắn, khoai tây,…

Nguồn gốc

- Từ bào tử

- Từ cơ quan sinh dưỡng

Diễn biến

- Thể giao tử ( thể bào tử ( bào tử ( cây mới.

- Từ cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ ( cây mới.

Số lượng cá thể con

- Số lượng cá thể nhiều.

- Số lượng cá thể ít.

Đặc điểm

- Có sự xen kẽ thế hệ (thể giao tử, thể bào tử

- Không có sự xen kẽ thế hệ.


	1,0

	5

(2điểm)
	a
	- Là dạng ứng động không sinh trưởng.

- Do sự thay đổi sức trương nước của tế bào hình hạt đậu. Khi tế bào no nước, khí khổng mở để lá thoát hơi nước ra ngoài; khi tế bào thiếu nước, khí khổng đóng lại để hạn chế mất nước
	0,5

0,5

	
	b
	- Ống nghiệm I: màu xanh lục

- Ống nghiệm II: màu vàng cam

- Do trong lá khoai lang chứa nhiều diệp lục, trong cà rốt chứa nhiều carôtenôit. 

    Cả 2 loại sắc tố này đều tan trong cồn.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	6

(2,0điểm)
	a
	- Không ăn thịt nhưng lấy protein từ thức ăn và lượng lớn xác vi sinh vật
- Thường duy trì nồng độ glucozo thấp trong máu

- Xenluzo nhờ vi sinh vật biến đổi thành axit béo bay hơi, axit theo máu đến tế bào rồi tổng hợp thành các hợp chất khác để sinh năng lượng nên ko dùng nhiều Glucozo để tạo năng lượng.
	0,25

0,25

0,5

	
	b
	- Lao động càng nặng, nhịp hô hấp càng tăng

- Ngáp thể hiện sự mệt mỏi do lượng CO2  trong máu tăng cao. Khi ngáp cũng là thở sâu (hít vào từ từ và sâu, sau đó thở ra kéo dài) nhằm thay đổi tỉ lệ CO2 tích lũy nhiều trong lượng khí dự trữ và khí cặn

- Thí nghiệm tuần hoàn chéo của Frederic tiến hành trên chó vào năm 1890:

+ Dùng ống nối chéo động mạch cổ của 2 chó A và B với nhau sao cho máu từ cơ thể chó A chảy lên nuôi não chó B và ngược lại

+ Bịt ống thông với khí quản của chó A -> gây nghẹt thở chó A -> nồng độ CO2 trong máu chó A tăng cao.

 + Quan sát thấy nhịp hô hấp của chó B tăng lên, chó B thở hổn hển -> trung khu hô hấp của chó B đã bị kích thích bởi máu chó A có nhiều CO2
	0,25

0,25

0,5



	7

(2,0điểm)
	a
	- Do cá sống trong môi trường nước, nước nâng đỡ cơ thể

- Cá là động vật biến nhiệt, môi trường nước có nhiệt độ ổn định

=> nhu cầu năng lượng của cá giảm đi rất nhiều -> nhu cầu oxi của cá thấp hơn nhiều so với động vật khác  nên chúng hỉ cần vòng tuần hoàn đơn cũng đủ giúp chúng thích nghi với môi trường
	0,25

0,25

 0,5

	
	b
	Huyết áp là áp lực máu tác dụng lên thành mạch. Huyết áp phụ thuộc vào 3 yếu tố: nhịp tim và lực co của tim, sức cản của mạch máu, khối lượng máu và độ quánh của máu nên khi có sự thay đổi các yếu tố này sẽ làm thay đổi huyết áp:

+ Khi tim đập nhanh và mạnh thì huyết áp tăng, tim đạp chậm và yếu hoặc bị suy tim -> huyết áp giảm

+ Xơ vữa mạch -> lòng mạch hẹp, thành mạch kém đàn hồi -> huyết áp tăng

+ Khi mất máu -> khối lượng máu giảm -> huyết áp giảm
	0,25

0,25

0,25

0,25

	8

(2,0điểm)

	a


	Cá nước mặn: uống ít nước biển, tăng lượng muối trong dịch cơ thể

Cá nước ngọt: bài tiết ít nước tiểu, giảm lượng muối trong dịch cơ thể

Cá sụn chống mất nước bằng cách: Nâng nồng độ ure trong dịch cơ thể -> Ptt tăng chống rút nước ra ngoài
	0,25

0,25

0,5

	
	b
	- Mất máu gây giảm lượng máu trong mạch=>  giảm huyết áp =>  kích thích vỏ thận tiết aldosterol.

- Aldosterol kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na, đào thải K=>  tăng tái hấp thu nước=> tăng huyết áp.
	0,5

0,5

	9

(2điểm)
	a
	- Khác nhau:

- Truyền xung trong sợi thần kinh Hưng phấn được truyền đi trong sợi thần kinh dưới dạng xung thần kinh theo cả hai chiều (kể từ nơi kích thích)
- Truyền xung trong cung phản xạ Trong cung phản xạ hưng phấn chỉ được dẫn truyền theo một chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng
- Curaza chiếm lấy receptor của acetylcholin tại các xy náp thần kinh vận động - cơ vân nên làm liệt cơ vân. Do đó khi bị trúng mũi tên có tẩm chất này, con vật không chạy được => chất này được dùng khi săn bắn thú rừng ở một số nơi trên thế giới.
	0,25

0,25

0,5

	
	b


	- Hai loại tập tính: tạp tính lãnh thổ và tập tinh thứ bậc

- Cả hai loại tập tính xã hội như tập tính lãnh thổ và thứ bậc đều góp phần hạn chế sự tăng trưởng quá mức của quần thể.
- Nhiều loài sinh vật có tập tính lãnh thổ và tập tính thứ bậc có thể hạn chế sự tăng trưởng của quần thể ở mức bằng hoặc dưới sức mang của môi trường. Các tập tính này đều làm giảm tỷ lệ sinh bằng cách hạn chế số con đực được phép tham gia sinh sản.
- Tập tính thứ bậc còn có ý nghĩa quan trọng đối với quần thể là đảm bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở con đầu đàn.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	10

(2điểm)
	a
	- Giao phối và tự phối :

+ Giao phối giữa 2 cá thể khác nhau của loài về mặt di truyền con sẽ có sức sống cao hơn, tạo ra những biến dị cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và giúp cá thể thích nghi với điều kiện môi trường luôn thay đổi.

+ Tự phối: thuận lợi cho sự phát triển của cá thể trong điều kiện môi trường ổn định, ít thay đổi nhưng sức sống sẽ giảm đầu dần, khó tồn tại trong diều kiện môi trường thay đổi không ổn định

- Thụ tinh trong và thụ tinh ngoài:

+ Thụ tinh trong có ưu điểm là hiệu suất thụ tinh cao, tiết kiệm được vốn gen, xuất hiện hình thức này đối với đa số động vật trên cạn, thụ tinh ngoài ko phù hợp vì tinh trùng và trứng sẽ bị khô

+ Thụ tinh ngoài chỉ xảy ra dối với động vật sống ở nước hoặc sinh sản cần môi trường nước tuy đã lên cạn như lưỡng cư. Thụ tinh ngoài hiệu suất thụ tinh rất thấp, sự gặp gỡ của tinh trùng và trứng xảy ra ngẫu nhiên, nhiều trứng có thể ko được thụ tinh, do đó số lượng trứng đẻ ra thường nhiều.
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	b
	- Nếu uống thuốc ở tuần thứ 2 sẽ ức chế thụ thể tại thể vàng nên thể vàng không nhận được HCG do vậy không tiết progesteron nên hàm lượng progesteron giảm do đó niêm mạc tử cung không được được duy trì => sảy thai

- Nếu uống thuốc ở tuần thứ 25 sẽ không gây nahr hưởng gì, vì khi đó thể vàng đã thoái hóa, niêm mạc tử cung được duy trì bằng progesteron và estrogen của nhau thai.
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* Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa

--------------Hết----------------

 B: cây ngày….





A: cây ngày....








